
  

  Phần IV: PHỤ LỤC 

BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát, … 

Nơi ban 

hành 

hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Vị trí 

cụ thể 

(đường 

dẫn) 

 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [H1-1.1-01] Kế hoạch chiến lược phát 

triển nhà trường giai 

đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Số 05/KH-TrMN7/5 ngày 

16/4/2020; Số 08/KH-TrMN7/5 

ngày 09/6/2021; Số 28/KH-

TrMN7/5 ngày 10/6/2021; 

Số 04/KH-TrMN7/5 ngày 

30/5/2022; Số 16/KH-TrMN7/5 

ngày 20/5/; Số 10/KH-TrMN7/5 

ngày 13/4/2023 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

2 [H1-1.1-02] Kế hoạch phát triển nhà 

trường và kế hoạch nuôi 

dưỡng, chăm sóc giáo 

dục trẻ em 

Số 10/KH- TrMN7/5 ngày 

08/9/2022  

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

3 [H1-1.1-03] Trang Website: https:// 

mn75.pgdtpdienbienphu.

edu.vn 

 

Năm học 2024-2025 

TMN 7/5 P Hiệu 

trưởng 

2 

 

4 [H1-1.1-04] Kế hoạch, Biên bản của 

Hội đồng trường trong 

việc giám sát việc thực 

Số 22/KH-TrMN7/5 ngày 

06/9/2023; Số 21/KH-TrMN7/5 

ngày 22/8/2024 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 



  

 

 

Tiêu 

chí 

1.1 

hiện phương hướng chiến 

lược xây dựng và phát 

triển của nhà trường 

5 [H1-1.1-05] Hồ sơ Hội nghị viên chức 

và người lao động 

Năm học 2020- 2021 đến  

năm học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

6 [H1-1.1-06] Biên bản họp phụ huynh 

học sinh đầu năm học 

Năm học 2020- 2021 đến  

năm học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1 [H1-1.2-01] Quyết định về việc thành 

lập Hội đồng trường; 

Quyết định về việc kiện 

toàn Hội đồng trường 

Số 245/QĐ-UBND ngày 

19/5/2025  

UBND 

thành phố 

Hiệu 

trưởng 

 

2 [H1-1.2-02] Quyết định về việc thành 

lập Hội đồng thi đua 

khen thưởng 

QĐ số 42/QĐ-TrMN 31/8/2022; 

 QĐ số 29/QĐ-TrMN 09/6/2023; 

QĐ số 80/QĐ-TrMN 30/8/2024;  

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

3 [H1-1.2-03] Quyết định về việc thành 

lập Hội đồng xét duyệt 

công nhận sáng kiến 

QĐ số 19/QĐ-TrMN ngày 

20/4/2022; QĐ số 07/QĐ-TrMN 

ngày 13/4/2023; QĐ số 24/QĐ-

TrMN ngày 05/4/2024; QĐ số 

31/QĐ-TrMN ngày 23/4/2025; 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

4 [H1-1.2-04] Sổ Nghị quyết trường Năm học 2020-2021  

đến năm học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

5 [H1-1.2-05] Kế hoạch thi đua khen 

thưởng 

Số 29/KH- TrMN 7/5 ngày 

13/9/2020; Số 28/KH- TrMN 7/5 

ngày 09/9/2021;  

Số 17/KH- TrMN 7/5 ngày 

12/9/2022; Số 32/KH- TrMN 7/5 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 



  

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.2 

ngày 11/9/2023;Số 35/KH- 

TrMN 7/5 ngày 30/8/2024 

6 [H1-1.2-06] Biên bản bình xét thi đua Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

7 [H1-1.2-07] Biên bản chấm sáng kiến 

kinh nghiệm 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

8 [H1-1.2-08] Hồ sơ thi GVDG cấp 

trường 

Năm học 2020-2021; 2021-2022 

và năm học 2023-2024. 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

9 [H1-1.2-09] Báo cáo sơ kết, tổng kết 

năm học 

Số 22/BC-TrMN7/5 ngày 

27/12/2022; Số 23/BC-TrMN7/5 

ngày 18/5/2022; Số 33/ BC-

TrMN7/5 ngày 26/5/2023; Số 

45/BC-TrMN7/5 ngày 27/5/2024  

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.3 

 

 

1 [H1-1.3-01] Quyết định công nhận 

Ban chi ủy Chi bộ nhiệm 

kỳ 2022-2025 

Số 43/QĐ-/ĐU ngày 31/8/2022; 

Số 127/QĐ-/ĐU ngày 

21/01/2025  

Đảng ủy 

phường 

Tân Thanh 

 Bí thư  

2 [H1-1.3-02] Thông báo về việc đánh 

giá, xếp loại các tổ chức 

cơ sở Đảng 

Số 59-QĐ/ĐU ngày 06/12/2022  

Số 77-TB/ĐU ngày 27/12/2023; 

năm 2023; Số 122-TB/ĐU ngày 

25/12/2024  

Đảng ủy 

phường 

Tân Thanh 

Bí thư  

3 [H1-1.3-03] Quyết định công nhận Số 05/QĐ- CĐ TrMN7/5 ngày LĐLĐ Chủ  



  

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.3 
 

 

 

 

 

 

BCH công đoàn nhiệm 

kỳ 2023-2028 

10/4/2023;  thành phố tịch 

công 

đoàn 

4 [H1-1.3-04] Bằng khen của Công 

đoàn 

Số 952/QĐ- LĐLĐ ngày 

26/8/2020; Số 233/QĐ- LĐLĐ 

ngày 03/12/2020;  

LĐLĐ tỉnh 

Điện Biên 

Văn 

phòng 

trường 

 

5 [H1-1.3-05] Hồ sơ Chi hội khuyến 

học 

Nhiệm kỳ 2022-2025 Chi hội 

khuyến học 

TMN 7/5 

Chi hội 

trưởng/

PHT 2 

 

6 [H1-1.3-06] Hồ sơ Chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ 

TMN 7/5 

Bí 

thư/PB

T 

 

7 [H1-1.3-07] Hồ sơ Công đoàn Nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn 

TMN 7/5 

Chủ 

tịch 

công 

đoàn 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.4 

 

 

 

 

1 [H1-1.4-01] Quyết định điều động, bổ 

nhiệm Hiệu trưởng, Phó 

hiệu trưởng 

Số 1419/QĐ-UBND ngày 

08/7/2022; Số 46/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2025; Số 48/QĐ-

UBND ngày 10/01/2025  

UBND 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

Hiệu 

trưởng; 

Phó 

hiệu 

trưởng 

 

2 [H1-1.4-02] Quyết định bổ nhiệm tổ 

trưởng, tổ phó tổ chuyên 

môn, tổ văn phòng. 

Số 31/QĐ-TrMN7/5 ngày 

17/8/2021; Số 41/QĐ-TrMN7/5 

ngày 29/8/2022; Số 23/QĐ-

TrMN7/5 ngày 18/8/2023; Số 

78/QĐ-TrMN7/5 ngày 

30/8/2024  

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 



  

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.4 

3 [H1-1.4-03] Hồ sơ tổ Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Tổ trưởng Tổ 

trưởng 

 

4 [H1-1.4-04] Kế hoạch sinh hoạt 

chuyên môn 

Số 18/KH -TrMN 7/5 ngày 

12/9/2022; Số 29/KH -TrMN 7/5 

ngày 07/9/2023; Số 39/KH -

TrMN 7/5 ngày 26/8/2024 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

5 [H1-1.4-05] Kế hoạch chuyên đề: Xây 

dựng TMN lấy trẻ làm 

trung tâm. 

Số 20/KH-TrMN 7/5 ngày 

01/9/2021; Số 19/KH-TrMN 7/5 

ngày 12/9/2022; Số 33/KH-

TrMN 7/5 ngày 11/9/2023; Số 

38/KH-TrMN 7/5 ngày 

26/8/2024  

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

6 [H1-1.4-06] Kế hoạch chương trình: 

Tôi yêu Việt Nam 

Số 05/KH – TrMN 7/5 ngày 

01/02/2020; Số 04/KH – TrMN 

7/5 ngày 01/02/2021; Số 21/KH 

– TrMN 7/5 ngày 01/9/2021;Số 

19/KH – TrMN 7/5 ngày 

12/9/2022; Số 34/KH – TrMN 

7/5 ngày 11/9/2023 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

Tiêu 

chí 

1.5 

1 [H1-1.5-01] Hồ sơ quản lý trẻ em Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng  

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.6 

1 [H1-1.6-01] Sổ theo dõi công văn đi, 

công văn đến 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Văn thư  

2 [H1-1.6-02] Hồ sơ quản lý nhân sự Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng  

 

3 [H1-1.6-03] Hồ sơ quản lý chuyên Năm học 2020-2021 đến năm TMN 7/5 Hiệu  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.6 

 

 

 

 

 

môn học 2024-2025 trưởng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

Giáo 

viên 

4 [H1-1.6-04] Hồ sơ quản lý bán trú Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Kế toán  

5 [H1-1.6-05] Hồ sơ quản lý tài sản, cơ 

sở vật chất, tài chính 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

1 + kế 

toán 

 

6 [H1-1.6-06] Phần mềm kế toán Misa Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Kế toán Kế toán  

7 [H1-1.6-07] Phần mềm phổ cập Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

1 

 

8 [H1-1.6-08] Phần mềm cơ sở dữ liệu 

quốc gia 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

9 [H1-1.6.09] Quy chế chi tiêu nội bộ Số 08/QĐ-TrMN7/5 ngày 

19/01/2022; Số 02/QĐ-TrMN7/5 

ngày 17/01/2023; Số 08/QĐ-

TrMN7/5 ngày 15/01/2024; Số 

TMN 7/5 Văn 

phòng 

trường 

 



  

142/QĐ-TrMN7/5 ngày 

31/12/2024  

10 [H1-1.6-10] Biên bản kiểm tra của 

phòng GD & ĐT 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2023-2024 

Phòng GD 

& ĐT 

Hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [H1-1.7-01] Kế hoạch chỉ đạo chuyên 

môn 

Số 28/KH-TrMN 7/5 ngày 

25/9/2020; Số 18/KH-TrMN 7/5 

ngày 01/9/2021; Số 18/KH-

TrMN 7/5 ngày 12/9/2022; Số 

29/KH-TrMN 7/5 ngày 

07/9/2023; Số 38/KH-TrMN 7/5 

ngày 26/8/2024  

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

Tổ 

trưởng 

 

2 [H1-1.7-02] Kế hoạch BDTX Số 24/KH-TrMN 7/5 ngày 

14/9/2020; Số 17/KH-TrMN 7/5 

ngày 01/9/2021; Số 16/KH-

TrMN 7/5 ngày 12/9/2022; Số 

21/KH-TrMN 7/5 ngày 

06/9/2023; Số 40/KH-TrMN 7/5 

ngày 26/8/2024  

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

3 [H1-1.7-03] Sổ chuyên môn của cá 

nhân 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

GV 

Hiệu 

trưởng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

GV 

 

4 [H1-1.7-04] Bằng trung cấp lý luận 

chính trị 

Số 795-CVTP 4 ngày 14/6/2023 

Số 20-CVTP 4 ngày 29/3/2024  

 

UBND 

thành phố 

Điện Biên 

GV: đ/c 

Thơ; 

đ/c 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.7 

Phủ Hoài 

5 [H1-1.7-05] Quyết định về việc phân 

công nhiệm vụ BGH, 

GV, NV các năm học 

Số 23/QĐ- TrMN7/5 ngày 

31/8/2020; Số 24/QĐ- TrMN7/5 

ngày 31/8/2020; Số 33/QĐ- 

TrMN7/5 ngày 21/8/2021; Số 

34/QĐ- TrMN7/5 ngày 

21/8/2021; Số 31/QĐ- TrMN7/5 

ngày 22/8/2022; Số 32/QĐ- 

TrMN7/5 ngày 22/8/2022; Số 

22/QĐ- TrMN7/5 ngày 

18/8/2023; Số 24/QĐ- TrMN7/5 

ngày 18/8/2023; Số 57/QĐ- 

TrMN7/5 ngày 23/8/2024; Số 

58/QĐ- TrMN7/5 ngày 

23/8/2024 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

6 [H1-1.7-06] Báo cáo tổng kết công tác 

công đoàn 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2023-2024 

Công đoàn 

TMN 7/5 

Chủ 

tịch 

công 

đoàn 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

 1.8 

 

1 [H1-1.8-01] Chương trình giáo dục 

của nhà trường 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

2 [H1-1.8.02] Hồ sơ hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 



  

Tiêu 

chí 

1.8 

Phó 

hiệu 

trưởng 

3 [H1-1.8-03] Hồ sơ GV Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Giáo viên GV  

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [H1-1.9-01] Nghị quyết Hội nghị viên 

chức và người lao động 

Số 01/NQ-TrMN 7/5 ngày 

10/9/2022; Số 20/NQ-TrMN 7/5 

ngày 09/9/2023; Số 04/NQ-

TrMN 7/5 ngày 09/9/2024  

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

2 [H1-1.9-02] Quy chế dân chủ cơ sở Số 37/QĐ- TrMN 7/5 ngày 

14/9/2020; Số 04/NQHN CBVC 

và NLĐ- TrMN 7/5 ngày 

11/9/2021; Số 57/QĐ- TrMN 7/5 

ngày 13/9/2021; Số 63/QĐ- 

TrMN 7/5 ngày 04/10/2023  

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

3 [H1-1.9-03] Báo cáo việc thực hiện 

Quy chế dân chủ  

Số 33/BC-TrMN 7/5 ngày 

03/6/2021; Số 57/BC-TrMN 7/5 

ngày 25/12/2024  

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

4 [H1-1.9-04] Báo cáo đánh giá hoạt 

động của Ban thanh tra 

nhân dân 

 

Số 19 /BC-TrMN 7/5 ngày 

11/9/2021; Số 12 /BC-TrMN 7/5 

ngày 10/9/2022; Số 15 /BC-

TrMN 7/5 ngày 09/9/2023; Số 

29 /BC-TrMN 7/5 ngày 

07/9/2024  

Ban TTND 

TMN 7/5 

Trưởng 

ban 

TTND 

 

5 [H1-1.9-05] Hồ sơ tiếp công dân Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

 1 [H1-1.10-01] Phương án vệ sinh an Số 07/PA- TrMN7/5 ngày TMN 7/5 Cán bộ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toàn thực phẩm 

 

06/9/2022; Số 03/PA- TrMN7/5 

ngày 18/9/2023; Số 05/PA- 

TrMN7/5 ngày 26/8/2024 

y tế 

2 [H1-1.10-02] Phương án phòng, chống 

tai nạn thương tích 

Số 02/PA-TrMN7/5 ngày 

18/9/2023; Số 04/PA-TrMN7/5 

ngày 23/8/2024 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

1 

 

3 [H-1.10-03] Phương án phòng, chống 

cháy nổ 

Số 16/PA-TrMN7/5 ngày 

05/9/2016; Số 07/PA-TrMN7/5 

ngày 20/9/2016  

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

1 

 

4 [H-1.10-04] Phương án phòng, chống 

thảm họa thiên tai 

Số 01/PA-TrMN7/5 ngày 

08/8/2022; Số 04/PA-TrMN7/5 

ngày 19/9/2023; Số 05/PA-

TrMN7/5 ngày 23/8/2024 

 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

1 

 

5 [H1-1.10-05] Phương án phòng, chống 

dịch bệnh 

Số 02/PA-TrMN7/5 ngày 

06/9/2022;Số 03/PA-TrMN7/5 

ngày 19/9/2023; Số 02/PA-

TrMN7/5 ngày 23/8/2024 

 

TMN 7/5 Cán bộ 

y tế 

 

6 [H1-1.10-06] Phương án phòng, chống 

các tệ nạn xã hội và 

phòng chống bạo lực 

trong nhà trường 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng/

PHT 1 

 

7 [H1-1.10-07] Bản cam kết đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Công an 

phường 

Hiệu 

trưởng/

 



  

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

1.10 

 

 

 

 

 

trường học trên địa bàn 

phường Tân Thanh 

Tân Thanh 

TMN 7/5 

PHT 1 

8 [H1-1.10-08] Kế hoạch đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn 

trường học 

Số 01/KH-TrMN 7/5 ngày 

02/01/2024; Số 06/KH-TrMN 

7/5 ngày 16/01/2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng/

PHT 1 

 

9 [H1-1.10-09] Bản tự cam kết bảo đảm  

an toàn thực phẩm 

Bản tự cam kết bảo đảm  an toàn 

thực phẩm ngày 01/01/2024 

Hồ sơ bán 

trú 

Kế toán  

10 [H1-1.10-10] Hòm thư góp ý Quan sát thực tế TMN 7/5 Văn 

phòng 

trường 

 

11 [H1-1.10-11] Hồ sơ kiểm tra nội bộ Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

Hiệu 

trưởng 

1 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

2.1 

 

 

 

 

 

 

1 [H1-2.1-01] Các văn bằng, chứng chỉ 

của Hiệu trưởng 

Các năm Các trường 

CĐ, ĐH 

Các trung 

tâm 

Đ/c 

Phúc 

 

2 [H1-2.1-02] Các văn bằng, chứng chỉ 

của Phó hiệu trưởng 1 

Các năm Các trường 

CĐ, ĐH 

Các trung 

tâm 

Đ/c 

Huyền 

 

3 [H1-2.1-03] Các văn bằng, chứng chỉ 

của Phó hiệu trưởng 2 

Các năm Các trường 

CĐ, ĐH 

Các trung 

tâm 

Đ/c Lý  

4 [H1-2.1-04] Hồ sơ đánh giá viên chức Năm học 2020-2021 đến năm TMN 7/5 Phó  



  

 

 

 

Tiêu 

chí  

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

học 2023-2024 hiệu 

trưởng 2 

5 [H1-2.1-05] Hồ sơ đánh giá theo 

chuẩn nghề nghiệp 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2023-2024  

TMN 7/5; 

Phòng GD 

& ĐT 

Phó 

hiệu 

trưởng 

2; Phần 

mềm 

Temis 

 

6 [H1-2.1-06] Danh sách cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên 

tham gia bồi dưỡng 

thường xuyên 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

7 [H1-2.1-07] Danh sách cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên 

đăng ký tập huấn nghiệp 

vụ phòng cháy chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

1 

 

 

Tiêu 

chí 

2.2 

1 [H1-2.2-01] Các văn bằng, chứng chỉ 

của giáo viên 

Các năm Các trường 

CĐ, ĐH 

Các trung 

tâm 

Giáo 

viên 

 

 

Tiêu 

chí 

2.3 

 

 

1 [H1-2.3-01] Các văn bằng, chứng chỉ 

của nhân viên 

Các năm Các trường 

CĐ, ĐH 

Các trung 

tâm 

Cơ sở y tế 

 

Nhân 

viên 

 



  

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

3.1 

1 [H3-3.1-01] 

 

Quan sát thực tế: Khuôn 

viên nhà trường: Khu vực 

vui chơi và đồ chơi ngoài 

trời; Khu GDPTVĐ, khu 

vực khám phá, sân 

vườn…..Khối phòng nuôi 

dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ; Các khối phòng 

hành chính - quản trị; 

Khu để xe của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên; Các 

phòng chức năng; Khối 

phòng tổ chức ăn; Khu vệ 

sinh giáo viên, cán bộ 

công nhân viên, học sinh; 

Hệ thống thoát nước; Thu 

gom rác thải.  

Năm học 2024-2025 

 

TMN 7/5  Quan 

sát thực 

tế 

 

 

2 [H3-3.1-02] 

 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, báo cáo 

quản lý và sử dụng đất 

Năm 2013 và năm 2024 TMN7/5 Hiệu 

trưởng 

 

Tiêu 

chí  

1 [H3-3.2-01] 

 

Sơ đồ tổng thể và từng khu 

của nhà trường  

Năm 2025 

 

TMN 7/5 Quan 

sát thực 

tế 

 



  

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

2 [H3-3.2-02] 

 

Thống kê diện tích 

trường, phòng nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ. Phòng tổ chức 

ăn. Khối phụ trợ. 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

1 

 

3 [H3-3.2-03] 

 

Hồ sơ thư viện Năm học 2024-2025 

QĐ công nhận thư viện đạt 

chuấn Mức 2 

-QĐ số 21/QĐ- PGDĐT ngày 

03/03/2025 

-QĐ số 151/QĐ-MN7/5 ngày 

31/12/2024 

TMN 7/5 P. hiệu 

trưởng 

1 

 

 

 

Tiêu 

chí 

3.3 

1 [H3-3.3-01] 

 

Hợp đồng mua bán nước 

sinh hoạt 

Năm 2024 TMN 7/5 Kế toán  

2 [H3-3.3-02] Hợp đồng mua điện Năm 2024 TMN 7/5 Kế toán  

3 [H3-3.3-03] 

 

Hồ sơ phòng cháy chữa 

cháy 

Từ năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024- 2025 

TMN 7/5 TMN 

7/5 

 

4 [H3-3.3-04] Hợp đồng kết nối mạng 

Internet 

Năm học 2024 

 

TMN 7/5 Kế toán  

5 [H3-3.3-05] 

 

Sổ theo dõi tài sản 

nhóm/lớp 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

GVCN 

 

GVCN 

 

 



  

6 [H3-3.3-06] 

 

Thống kê danh mục thiết 

bị đồ chơi tự làm 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Phó hiệu 

trưởng 1 

Phó 

hiệu 

trưởng 1 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 [H4-4.1-01] 

 

Quyết định thành lập Ban 

đại diện cha mẹ trẻ em 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

-QĐ số 48/QĐTMN 7/5 ngày 

28/9/2020 

-QĐ số 66/QĐTMN 7/5 ngày 

02/10/2021 

-QĐ số 64/QĐTMN 7/5 ngày 

01/10/2022 

-QĐ số 57/QĐTMN 7/5 ngày 

10/02/2023 

-QĐ số 104/QĐTMN 7/5 ngày 

14/10/2024 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

2 [H4-4.1-02] 

 

Danh sách Ban đại diện 

cha mẹ trẻ em của mỗi 

nhóm/lớp  

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 GVCN  

3 [H4-4.1-03] 

 

Biên bản họp phụ huynh 

học sinh 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

GVCN Hiệu 

trưởng 

 

4 [H4-4.1-04] 

 

Kế hoạch hoạt động của 

Ban đại diện cha mẹ trẻ 

em 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

-KH số 30/KHHĐ BĐDCMHS 

Ban đại 

diện cha 

mẹ trẻ em 

Hiệu 

trưởng 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

4.1 

 

 

7/5 ngày 28/9/2020 

-KH số 37/KHHĐ BĐDCMHS 

7/5 ngày 04/10/2021 

-KH số 01/KHHĐ BĐDCMHS 

7/5 ngày 30/9/2022 

-KH số 01/KHHĐ BĐDCMHS 

7/5 ngày 11/10/2024 

5 [H4-4.1-05] 

 

Biên bản họp giữa Ban 

đại diện cha mẹ trẻ em và 

nhà trường 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 

6 [H4-4.1-06] 

 

Danh sách các tổ chức, cá 

nhân ủng hộ nhà trường 

về tài chính, cơ sở vật chất 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Kế toán  

7 [H4-4.1-07] 

 

Ảnh, video các hoạt động 

tham quan, hội thi 

BKBN, tổ chức sự kiện. 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 2 

 

8 [H4-4.1-08] 

 

Quy chế hoạt động của 

Ban đại diện cha mẹ học 

sinh 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

-QC số 01/QC - MN7/5 ngày 

30/9/2022 

QC số 01/NQ -BĐDCMHS ngày 

20/9/2023 

-QC số 01/QCPH - MN7/5 ngày 

TMN 7/5 Hiệu 

trưởng 

 



  

14/10/2024 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí  

4.2 

 

9 [H4-4.2-01] Các hình ảnh tuyên truyền 

của nhà trường và ở góc 

tuyên truyền của 17 lớp. 

Quan sát thực tế TMN 7/5 TMN 

7/5 

 

10 [H4-4.2-02] 

 

Nội dung tuyên truyền, lễ 

hội, sự kiện 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Trang 

thông tin 

điện tử của 

nhà trường 

Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

11 [H4-4.2-03] 

 

Hồ sơ xã hội hóa giáo 

dục 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Kế toán  

12 [H4-4.2-04] 

 

Quyết định về việc công 

nhận cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa 

Giai đoạn 2017-2021 và giai 

đoạn 2 năm (2022-2023) 

- Số 128/QĐ -UBND ngày 

21/01/2022 

- Số 172/QĐ – LĐLĐ ngày 

31/5/2024 

UBND tỉnh 

Điện Biên 

và LĐLĐ 

tỉnh Điện 

Biên 

Chủ 

tịch 

công 

đoàn 

 

Tiêu 

chí   

5.1 

1 [H5-5.1-01] 

 

Trang website trường 

mầm non 7/5 

    

2 [H5-5.1-02] 

 

Hồ sơ cá nhân trẻ Năm học 2020 -2021 đến năm 

2024 -2025 

Giáo viên GVCN  

Tiêu 

chí   

5.3 

1 [H5-5.3-01] 

 

Kế hoạch y tế trường học Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

NV y tế NV y tế  

2 [H5-5.3-02] Sổ theo dõi sức khỏe của Năm học 2020-2021 đến năm NV y tế NV y tế  



  

 

 

 

 

Tiêu 

chí   

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 trẻ học 2024-2025 

3 [H5-5.3-03] 

 

Các bảng biểu, tranh 

tuyên truyền phòng y tế 

Năm 2024 TMN 7/5 Phòng 

y tế 

 

4 [H5-5.3-04] 

 

Kế hoạch truyền thông 

sức khỏe 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

-KH số 30 KHTMN 7/5 ngày 

06/9/2021  

-KH số 24 KHTMN 7/5 

ngày12/9/2022  

( KH truyền thông GDCSSK học 

sinh năm học 2022 -2023) 

-KH số 41 KHTMN 7/5 

ngày20/9/2023 

-KH số 50 KHTMN 7/5 

ngày10/9/2024 

NV y tế NV y tế  

6 [H5-5.3-05] 

 

Thực đơn cho trẻ Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Trang 

Website 

nhà trường 

Kế toán  

 

Tiêu 

chí 

5.4 

 

1 [H5-5.4-01] 

 

Sổ theo dõi trẻ của 17 lớp 

học 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

Nhóm/lớp GVCN  

2 [H5-5.4-02] 

 

Hồ sơ phổ cập GDMN 

cho trẻ em 5 tuổi 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

- QĐ v/v công nhận trẻ 5 tuổi HT 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 1 

 



  

Tiêu 

chí 

5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chương trình GDMN 2019 - 

2020 ngày 10/7/2020 

QĐ số 23 QĐ/TMN 7/5 ngày 

21/5/2021 

QĐ số 24QĐ/TMN 7/5 ngày 

18/5/2022 

QĐ số 17 QĐ/TMN 7/5 ngày 

26/5/2023 

3 [H5-5.4-03] Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn 

thành Chương trình 

GDMN 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2024-2025 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 1 

 

Tiêu 

chí 6 

Mức 4 

1 M4-6-01 Sổ theo dõi thi đua khen 

thưởng của nhà trường 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2023-2024 

TMN 7/5 Phó 

hiệu 

trưởng 

2 

 

2 M4-6-02 Cờ, Giấy chứng nhận, 

Bằng khen 

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2023-2024 

TMN 7/5 Hội 

trường 
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